
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 3 Nhà A30 TT Mai Hương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

15/03/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN THÀNH 

0108646342

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất băng tải, băng truyền bằng cao su

2219

2. Đúc sắt, thép 2431

3. Đúc kim loại màu 2432

4. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

5. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

7. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

8. Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và 
xe máy)

2811

9. Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu 2812

10. Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác 2813

11. Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và 
truyền chuyển động

2814

12. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

13. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá)

4610

15. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN THÀNH 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TUAN THANH EQUIPMENT COMPANY 
LIMITED 
Tên công ty viết tắt: TUAN THANH EQ CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:  Bán buôn nhiên liệu, dầu mỡ nhờn, dầu bôi trơn như:
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa;
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng;
- Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế (trừ kinh doanh dầu mỏ 
khí hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)
- Bán buôn chuyên doanh các loại dầu, mỡ bôi trơn, các chất 
làm mát, chống gỉ, chống mài mòn trong gia công kim loại
- Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỏ đã tinh 
chế khác.

4661

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

19. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

20. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: - Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện động cơ không 
tự động;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy bơm và thiết bị có liên quan;
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị sử dụng điện năng từ thủy 
lực;
- Sửa chữa van;
- Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống bánh răng và các bộ phận 
chuyển động của xe;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các lò luyện trong công nghiệp;
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị vận chuyển bốc dỡ vật liệu;
- Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị làm lạnh thương mại và thiết 
bị lọc không khí;
- Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc dùng chung cho mục đích 
thương mại;
- Sửa chữa các dụng cụ cầm tay chạy điện khác;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ và phụ tùng máy móc cắt 
kim loại và tạo hình kim loại;
- Sửa chữa và bảo dưỡng các dụng cụ máy móc khác;

3312

21. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

4933
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
THU HÀ 

Số 3 Nhà A30 TT 
Mai Hương, Phường 
Bạch Mai, Quận Hai 
Bà Trưng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3.500.000.000 70,000 013412002

2 NGUYỄN 
VŨ THÀNH

28/13 Trung Đông, 
Xã Thới Tam Thôn, 
Huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 027075000382 

23. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động;
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp;
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác;
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
- Bán buôn động cơ giảm tốc, vòng bi, dây băng tải, băng 
truyền, dây xích.
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may;
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

24. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       013412002
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 3 Nhà A30 TT Mai Hương, Phường Bạch Mai, 
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 3 Nhà A30 TT Mai Hương, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THU HÀ Nữ

12/06/1981 Kinh Việt Nam

26/03/2011 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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